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4. Học hàm: GV                                                       Năm được phong học hàm: 2018 
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     Tên tổ chức: Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh 

     Địa chỉ tổ chức: 35-37 Hồ Hảo Hớn, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM 

9. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo (Đại học, 
Thạc sỹ, Tiến sỹ) 

Nơi đào tạo (tổ 
chức/trường, quốc gia) 

Ngành/Chuyên 
ngành 

Năm tốt nghiệp 

Đại học Trường Đại học Khoa 

học xã hội và nhân văn 

Ngữ văn Anh 1997 

Thạc sỹ Chương trình Việt 

Nam-Hà Lan đào tạo 

Cao học Kinh tế Phát 

triển, Trường Đại học 

Kinh tế TP.HCM 

Kinh tế Phát triển 2007 

Tiến sỹ Trường Đại học Kinh tế 

TP.HCM 

Kinh tế Phát triển 2018 

    

    

    

10. Quá trình công tác 

Thời gian  
(Từ năm ... đến năm...) 

Vị trí công tác Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức 

1997-8/2013 Phiên dịch, Tổng Công ty Thép 56 Thủ Khoa Huân, Q.1, 
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chuyên viên, 

Phó Giám đốc, 

Giám đốc dự án 

Việt Nam và các đơn 

vị trực thuộc Tổng 

Công Ty Thép Việt 

Nam 

TP.HCM 

8.2013-nay Phó trưởng 

Phòng 

HTQLKH 

Trường Đại học Mở 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

35-37 Hồ Hảo Hớn, Q.1, 

TP.HCM 

    

    

    

    

11. Các công trình công bố (trong vòng 5 năm gần đây) 

TT 
Tên công trình 
(bài báo, công 

trình...) 

Là tác giả hoặc 
là đồng tác giả 

công trình 

Nơi công bố 
(tên tạp chí đã đăng 

công trình) 
Năm công bố 

1 Vốn xã hội và tăng 

trưởng kinh tế.  

Đồng tác giả Tạp chí khoa học 
Trường Đại học Mở 
TP.HCM . Số 3(36), 4-
15 
 

2014 

2 Tổng quan về lý 

thuyết và khung đo 

lường vốn xã hội 

Tác giả Tạp chí khoa học 
Trường Đại học Mở 
TP.HCM . Số 1(46),78-
87  
 

2016 

3 Measuring social 

capital: the case for 

rural to urban migrant 

labourers in Ho Chi 

Minh City, Việt Nam 

Đồng tác giả The 3rd International 
conference on finance 
and economics (ICFE), 
533-547  
 

2016 

4 Application of Topsis 

Method for Personnel 

Selection Problem. 

Đồng tác giả The 3rd International 
conference on finance 
and economics (ICFE), 
525-532 
 

2016 

5 Applying supply chain 

management to 

Đồng tác giả The 3rd International 
conference on finance 

2016 
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construction industry: 

a case study of 

Vietnam 

and economics (ICFE), 
718-730 
 

6 Calculating weights of 

social capital index 

using Analytic 

Hierarchy Process 

Đồng tác giả International Journal of 
Economics and 
Financial Issues, 6(3), 
1189-1193 (SCOPUS) 
 

2016 

7 Measurement of 

career success: the 

case of rural to urban 

migrant labourers in 

Ho Chi Minh City, 

Vietnam 

Đồng tác giả Journal of Economics 
& Development, 18 (3), 
108-120 
 

2016 

8 Đo lường sự thành 

công nghề nghiệp của 

lao động di cư đến 

Thành phố Hồ chí 

Minh 

Đồng tác giả Tạp chí Kinh tế & Phát 
triển, 234 (11). 50-60 
 

2016 

9 Project success 

evaluation using 

TOPSIS algorithm 

Đồng tác giả Journal of Engineering 
and Applied Sciences. 
11(8), 1876-1879 
 

2016 

10 Application of Fuzzy 

Analytic Network 

Process and TOPSIS 

Method for Material 

Supplier Selection 

Đồng tác giả Key Engineering 

Materials. 728,411-415 

(SCOPUS) 

2017 

11 A hydrid multi criteria 

decision analysis for 

engineering project 

manager evaluation 

Đồng tác giả International Journal of 
Advanced and Applied 
Sciences, 4(4), 49-52 
(ISI) 
 

2017 

12 China trade 

expansion: A case 

Đồng tác giả International Journal of 

Economics and 

2017 
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study of Vietnam Financial Issues, 6(3), 

1-4 

13 Measuring production 

efficiency level of 

Vietnam for inputs 

imported from China 

Đồng tác giả International Business 

Management 11(3), 

773-775 

2017 

14 Critical factors 

affecting the 

happiness: A 

Vietnamese 

Perspective 

Đồng tác giả International Journal of 
Economic Research. 
14(4)145-152 
(SCOPUS) 
 

2017 

15 Social capital and 

health: Evidence from 

Vietnam 

Đồng tác giả International Journal of 

Economic 

Research.14(9), 343-

354 (SCOPUS) 

2017 

16 Prioritization of social 

indicators using extent 

analysis method 

Đồng tác giả International Journal of 

Advanced and Applied 

Sciences. 4(10) (ESCI) 

2017 

17 Roles of Social 

Capital in Health 

Production Model: 

Evidence from 

Vietnam 

Tác giả International Journal of 

Applied Business and 

Economic Research, 

15(22), 261-273  

(SCOPUS) 

2017 

18 Social Capital and Job 

Search Success: The 

case of 

undergraduates in Ho 

Chi Minh City, 

Vietnam. 

Đồng tác giả Journal of Science, 
8(3), 3-12 
 

2018 

19 Ranking criteria for e-

learning adoption: the 

case of Vietnam 

Đồng tác giả Annual Conference of 

the Asian Association 

of Open Universities, 

Hanoi, Vietnam (Best 

2018 
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Practice Paper Award – 

Silver Medal) 

20 Construction Project 

Quality Management 

using Building 

Information Modeling 

360 Field 

Đồng tác giả International Journal of 
Advanced Computer 
Science and 
Applications, Vol.9, 
No.10 
 

2018 

21 Application of SWOT 

for construction 

company quality 

management using 

building information 

modelling 

Đồng tác giả Journal of mechanics of 
continua and 
mathematical sciences; 
ISSN: 2454-7190 (ISI) 
 

2018 

22 Application partial 

least square structural 

equation to develop a 

job search success 

measurement model 

Đồng tác giả Journal of mechanics of 

continua and 

mathematical sciences; 

ISSN: 2454-7190 (ISI) 

2018 

23 Application of Fuzzy 

Analytical Hierarchy 

Process sed on 

Geometric Mean 

Method to Prioritize 

Social Capital 

Network Indicators 

Đồng tác giả International Journal of 
Advanced Computer 
Science and 
Applications. Vol.9, 
No.12 (ISI) 
 

2018 

24 Using Fuzzy Logic to 

Develop Employees’ 

Competency Ranking 

Model. 

Đồng tác giả The Journal of Social 
Sciences Research.  
 ISSN(e): 2411-9458, 
ISSN(p): 2413-6670 
 

2019 

25 Extended Fuzzy 

Analytical Hierarchy 

Process Approach in 

Determinants of  

Đồng tác giả International Journal of 

Advanced Computer 

Science and 

Applications.Vol. 10, 

2019 
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Employees’ 

Competencies in the 

Fourth Industrial 

Revolution 

No.4, 2019 (ISI) 

26 Key factors affecting 

construction wastes in 

Vietnam 

Đồng tác giả International Journal of 

Advanced & Applied 

Sciences (ISI) 

2019 

27 Identifying the key 

competitiveness 

indicators for 

construction 

contractors 

Đồng tác giả International Journal of 

Advanced Applied 

Sciences (ISI) 

2019 

28 Success factors 

framework for the 

implementation of E-

learning systems in 

Vietnamese 

Universities 

Đồng tác giả Journal of Critical 

Reviews (Scopus) 

2019 

29 Roles of E-learning in 

higher education 

Đồng tác giả Journal of Critical 

Reviews (Scopus) 

2019 

30 Predictors of Job 

Performance: 

Moderating Role of 

Conscientiousness 

Đồng tác giả International Journal of 

Innovation, Creativity 

and Change (Scopus) 

2020 

31 Increasing Financial 

Performance through 

Effective 

Differentiation 

Strategy, Business 

Strategy and Strategic 

Change in Mediating 

Role of Enterprise 

Risk Management 

Đồng tác giả International Journal of 

Innovation, Creativity 

and Change (Scopus) 

2020  
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32 How Interactional 

Justice within 

Organisations Impacts 

Counterproductive 

Work Behaviours and 

Self-Efficacy in the 

Presence of 

Performance 

Appraisal Satisfaction 

Đồng tác giả International Journal of 

Innovation, Creativity 

and Change (Scopus) 

2020  

33 Social Capital and 

Corporate 

Performance: 

Evidence from State 

Capital Enterprises in 

Vietnam 

Đồng tác giả Journal of Asian 

Finance, Economics 

and Business (JAFEB), 

ESCI 

2020 

34 Critical Factors 

Affecting 

Construction Price 

Index: An Integrated 

Fuzzy Logic and 

Analytical Hierarchy 

Process 

Đồng tác giả Journal of Asian 

Finance, Economics 

and Business (JAFEB), 

ESCI 

2020 

35 Disputes in Managing 

Projects: A Case 

Study of Construction 

Industry in Vietnam 

Đồng tác giả Journal of Asian 

Finance, Economics 

and Business (JAFEB), 

ESCI 

2020 

36 Factors Influencing 

Cost Overruns in 

Construction Projects 

of International 

Contractors in 

Vietnam 

Đồng tác giả Journal of Asian 

Finance, Economics 

and Business (JAFEB), 

ESCI 

2020 

37 Applying the Fuzzy Đồng tác giả Journal of Asian 2020 
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Decision-Making 

Method for Program 

Evaluation and 

Management Policy of 

Vietnamese Higher 

Education 

Finance, Economics 

and Business (JAFEB), 

ESCI 

38 Competency Gap in 

the Labor Market: 

Evidence from 

Vietnam 

Đồng tác giả Journal of Asian 

Finance, Economics 

and Business (JAFEB), 

ESCI 

2020 

39 Barriers to Derivative 

Accounting 

Disclosure: The Case 

of Vietnamese Firms 

Đồng tác giả Journal of Asian 

Finance, Economics 

and Business (JAFEB), 

ESCI 

2020 

40 Application of Total 

Quality Management 

in Developing Quality 

Assessment Model: 

The Case of 

Vietnamese Higher 

Education 

Đồng tác giả Journal of Asian 

Finance, Economics 

and Business (JAFEB), 

ESCI 

2020 

41 Risk Factors Affecting 

Equipment 

Management in 

Construction Firms 

Đồng tác giả Journal of Asian 

Finance, Economics 

and Business (JAFEB), 

ESCI 

2020 

42 Applying Stochastic 

Fractal Search 

Algorithm (SFSA) in 

Ranking the 

Determinants of 

Undergraduates 

Employability: 

Evidence from Vietn 

Đồng tác giả Journal of Asian 

Finance, Economics 

and Business (JAFEB), 

ESCI 

2020 
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 Factors Affecting the 

Work Motivation of 

the Construction 

Project Manager 

   

12. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (nếu có) 

TT Tên và nội dung văn bằng  Năm cấp văn bằng 

   

13. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn  

TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian 
(bắt đầu - kết thúc) 

    

    

14. Các đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia  
(trong vòng 5 năm gần đây) 

Tên đề tài/đề án,  
dự án,nhiệm vụ khác  

đã chủ trì 

Thời gian 
(bắt đầu - kết thúc) 

Thuộc Chương trình 
(nếu có) 

Tình trạng đề tài 
(đã nghiệm thu, chưa 

nghiệm thu) 
Nghiên cứu ứng dụng 

logic mờ và quy trình 

thứ bậc phân tích để 

đánh giá các tiêu chuẩn 

thành công của dự án 

đầu tư. Trường hợp áp 

dụng: dự án xây dựng  

2017/2018 Trường Đã nghiệm thu 

Ứng dụng quy trình 

thứ bậc phân tích để 

đánh giá chất lượng 

nguồn nhân lực thông 

qua xếp hạng các tiêu 

chuẩn năng lực trong 

bối cảnh cách mạng 

công nghiệp 4.0. 

Trường hợp áp dụng: 

Người lao động có 

trình độ đại học tại 

2018/2019 Trường Đã nghiệm thu 
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TP.HCM 

Áp dụng logic toán mờ 

trong đánh giá chất 

lượng giáo dục đại học 

ở Việt Nam 

2020/2021 Bộ Đang thực hiện 

Tên đề tài/đề án,  
dự án, nhiệm vụ khác 

đã tham gia 

Thời gian 
(bắt đầu - kết thúc) 

Thuộc Chương trình 
(nếu có) 

Tình trạng đề tài 
(đã nghiệm thu, chưa 

nghiệm thu) 
Đo lường chỉ số vốn xã 

hội của sinh viên tốt 

nghiệp trường đại học 

Mở Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

2016/2017 Trường Đã nghiệm thu 

Thiết lập mô hình xếp 

hạng các tiêu chí đánh 

giá năng lực cạnh tranh 

của doanh nghiệp – 

trường hợp áp dụng: 

Công ty Xây dựng Dân 

dụng & Công nghiệp 

2018/2019 Trường Đã nghiệm thu 

Đánh giá vai trò của 

chương trình đào tạo 

đối với việc hình thành 

năng lực của sinh viên 

tốt nghiệp Đại học tại 

TP.HCM 

2019/2020 Trường Đã nghiệm thu 

Năng lực của người lao 

động có trình độ đại 

học tại TP. Hồ Chí 

Minh: đo lường và 

đánh giá theo cách tiếp 

cận cầu 

2019/2020 Trường Đã nghiệm thu 

Vốn xã hội và sự thành 

công của lao động di 

2014/2016 Thành phố Đã nghiệm thu 



 

 11 

cư đến TP.HCM 

Vốn xã hội đối với sự 
thành công trong tìm 
kiếm việc làm của sinh 
viên tốt nghiệp đại học 
tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh 

 

2017/2019 Bộ Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu về phương 
thức học tập, đào tạo 
dựa trên công nghệ 
thông tin (E-learning) 
trong giáo dục đại học 
và đào tạo trực tuyến 
mở dành cho đại chúng 
MOOCs(Massive 
Online Open Courses): 
Kinh nghiệm thế giới 
và ứng dụng tại Việt 
Nam 

2019/2020 Nhà nước Đang triển khai 

Xây dựng mô hình 
đánh giá các yếu tố ảnh 
hưởng đến chất lượng 
giáo dục đại học trong 
bối cảnh cách mạng 
công nghiệp 4.0 

2020/2022 Nafosted Đang triển khai 

Áp dụng thuật toán 
đám mây và mô hình 
cấu trúc trong phân 
tích các yếu tố tác động 
đến chất lượng cuộc 
sống của người dân tại 
TP.Hồ Chí Minh 

2021/2023 Bộ Đang triển khai 

Nghèo đa chiều và di 

cư tại Việt Nam - áp 

dụng logic mờ trong đo 

lường và phân tích 

2021/2023 Bộ Đang triển khai 

15. Giải thưởng  (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,...) 

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng 
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 Best Practice Paper Award – Silver Medal, 

AAOU Conference 

2018 

   

   

   

16. Những thành tựu khác  

 

 

 

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 2 năm 2020. 
         (Họ, tên và chữ ký người khai lý lịch) 
 
 
 

 
 
      
 
       Nguyễn Lê Hoàng Thuỵ Tố Quyên 


